
STT Họ tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc SĐT liên hệ Ghi chú

1 Hoàng Châu Quỳnh An 06/10/2012 1 Kinh 0907070715 HS mới

2 Huỳnh Bảo An 20/11/2012 Nam Kinh 0933979016

3 Hoàng Tuấn Anh 24/01/2012 Nam Tày 0908615933

4 Huỳnh My Anh 12/01/2012 1 Kinh 0937086314

5 Phạm Ngọc Thiên Ân 28/07/2012 1 Kinh 0903180660

6 Lê Phan Gia Bảo 14/05/2012 Nam Kinh 0986515198

7 Trần Gia Bảo 31/08/2012 Nam Kinh 0909227234

9 Hoàng Vũ Duy 29/01/2012 Nam Kinh 0858777878

10 Dương Thanh Hải 06/09/2012 Nam Kinh 0908793686

11 Trần Ngọc Hân 21/03/2012 1 Kinh 0989065008

12 Trần Ngọc Bảo Hân 22/05/2012 1 Kinh 0937006683

14 Mai Quốc Hưng 15/09/2012 Nam Kinh 0933405432

15 Lê Đăng Khoa 08/08/2012 Nam Kinh 0937816016

16 Nguyễn Lê Mỹ Kim 08/10/2012 1 Kinh 0933856863

17 Võ Hồng Quỳnh Lam 18/11/2012 1 Kinh 0915204377

18 Nguyễn Quang Lâm 13/12/2012 Nam Kinh 0903320810

19 Nguyễn Hoàng Phương Linh 14/07/2012 1 Kinh 0913627099

20 Nguyễn Phương Linh 14/07/2012 1 Kinh 0908646393

21 Võ Ngọc Mai Linh 27/11/2012 1 Kinh 0902718068

22 Bạc Đặng Minh Long 01/06/2012 Nam Kinh 0987188578

23 Phạm Minh Long 08/11/2012 Nam Kinh 0918553309

24 Trần Đức Mạnh 12/12/2012 Nam Kinh 0902878996

25 Bùi Lê Minh 05/09/2012 Nam Kinh 0909772842

26 Trần Ngọc Thảo My 28/03/2012 1 Kinh 0909382814

27 Nguyễn Đình An Na 28/03/2012 1 Kinh 0932714471

28 Mai Nguyễn Phương Nghi 07/06/2012 1 Kinh 0942387071

29 Hà Nguyễn Bảo Ngọc 14/12/2012 1 Kinh 0949076761

30 Tôn Gia Bảo Ngọc 17/02/2012 1 Kinh 0933522595

31 Trần Dương Thanh Ngọc 02/10/2012 1 Kinh 0919330914

32 Phan Phúc Nguyên 05/11/2012 Nam Kinh 0908984983

33 Bùi Thuận Phát 07/02/2012 Nam Kinh 0902507073
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34 Nguyễn Trần Hữu Phú 22/05/2012 Nam Kinh 0907667637

35 Võ Công Phúc 10/02/2012 Nam Kinh 0903130296

36 Đỗ Minh Quân 13/07/2012 Nam Kinh 0938615097

37 Bùi Phạm Hoàng Quyên 20/06/2012 1 Kinh 0909642854

38 Trần Ngọc Quyết 30/09/2012 Nam Kinh 0908690169

39 Nguyễn Mạnh Toàn Thắng 31/08/2012 Nam Kinh 0908354123

40 Nguyễn Phúc Anh Thư 11/11/2012 1 Kinh 0908878049

41 Nguyễn Bảo Trân 30/01/2012 1 Kinh 0974193230 HS mới

42 Nguyễn Minh Trí 12/11/2012 Nam Kinh 0938100959

43 Lương Nguyễn Tường Vi 20/07/2012 1 Kinh 0937490761

44 Võ Hoàng Yến 17/08/2012 1 Kinh 0903634753
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